
Tuần  13  ( Từ ngày  1/12  đến ngày 5/12 )       

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

1/12/

2025 

Sáng 

1 37 HĐTN 

SKT. SHDC: Tự phục vụ bản thân. 

CĐ: Kĩ năng phòng ngừa điện giật, bỏng (điện, 

lửa…), PCCC 

Video 

tuyên 

truyền điện 

giật,… 

2 25 TA TC Unit 4 part 2  

3 85 TV ( Đọc ) 
Tôi yêu em tôi BGĐT, 

tranh 

4 86 TV( N-N) Tình cảm anh chị em BGĐT 

Chiều 

5 13 Tin học Thực hành sử dụng bàn phím  

6 61 
Toán 

Luyện tập BGĐT, 

BN 

7 49 Tiếng Anh Unit 4: My house - Lesson 2 – Tiết 3  

8     

Ba 

2/12 

Sáng 

1 87  TV( Viết ) Nghe – viết: Tôi yêu em tôi BGĐT 

2 13 
Stem 

Robotics REVIEW 
 

3 25 TNXH Hoạt động sản xuất thủ  công và công nghiệp - Tiết 3 BGĐT 

4 62 
Toán 

Gam BGĐT, 

BP 

Chiều 

5 50 Tiếng Anh Unit 4: My house - Lesson 3 – Tiết 1  

6 25 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường thẳng – Tiết 2 
 

7  
Bổ trợ 

kiến thức Ôn luyện Toán 
Phiếu HT 

8     

Tư 

3/12 

Sáng 

1 63 Toán 

Mi – li - lít BGĐT, 

BN, ca 

nước 

2 26 TATC  Unit 4 part 3  

3 88 TV( Đọc ) 
Bạn nhỏ trong nhà. BGĐT, 

BP 

4 89 TV( Viết ) Đọc mở rộng BGĐT 

Chiều 

5 13 Đạo đức 
Ham học hỏi – Tiết 3 BGĐT 

6 13 

Toán- TA Unit 4: MULTIPLICATION AND DIVISION 

TO 1000 ( Bài 4: Phép nhân chia trong phạm vi 

1000) 

 

7  Bổ trợ Ôn luyện Tiếng Việt Phiếu HT 



kiến thức 

8     

Năm 

4/12 

Sáng 

1 51 Tiếng Anh Unit 4: My house - Lesson 3 – Tiết 2  

2 26 
GDTC 

Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng 

ngại vật trên đường thẳng – Tiết 3 

 

3 90 
TV( LT1) 

Mở rộng vốn từ về bạn trong nhà. Biện pháp so 

sánh 

BGĐT 

4 64 
Toán 

Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ. Luyện tập BGĐT, 

BP, nhiệt 

kế 

Chiều 

5 13 Âm nhạc Học bài hát : Khúc nhạc trên nương xa  

6 13 Công nghệ 
Sử dụng máy thu hình – Tiết 2 BGĐT 

7 38 
HĐTN Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tự sắp xếp đồ  

dùng ngăn nắp 

BG 

ĐT 

8     

Sáu 

5/12 

Sáng 

1 91 
TV ( LT2) 

Viết đoạn văn tả đồ vật  BGĐT, 

mẫu đồ vật 

2 13 Mĩ thuật Bài 2: Người em yêu quý – Tiết 1 
 

3 65 
Toán 

Thực hành và trải nghiệm với các đợn vị mi-li-

mét, gam, mi-li-lít, độ C - Tiết 1 

BGĐT 

4 52 Tiếng Anh Unit 4: My house - Lesson 3 - Tiết 3 
 

Chiều 

5 26 
TNXH 

Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên 

nhiên - Tiết 1 

BGĐT 

6 39 
HĐTN SHL theo CĐ: Đôi tay khéo léo. 

GDNSTLVM: Bài 7. Cử chỉ đẹp 

Nhận xét thi đua tuần 13 +  KH tuần  14 

Sổ thi đua 

 Tranh ảnh 

7 13 KNS Thực hành kĩ năng làm việc nhóm BGĐT 

                   

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  11 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 16 

 

                       

                       

 

Ngày   25    tháng  11  năm  2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Đỗ Thị Thanh Thủy 

  

 Xác nhận của Ban giám hiệu 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                       

                                                           


